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TT Họ và tên Ngày sinh Số hiệu văn bằng Số vào sổ
Ngày tháng cấp 

bằng
Ghi chú

1 Bùi Văn Chúc 10/09/1976 HUPES.ĐH.01112 ĐH-2022-435 9/15/2022

2 Vũ Mạnh Diễn 03/11/1982 HUPES.ĐH.01113 ĐH-2022-436 9/15/2022

3 Nguyễn Hồng Dương 29/07/1979 HUPES.ĐH.01114 ĐH-2022-437 9/15/2022

4 Trần Văn Giang 02/10/1982 HUPES.ĐH.01115 ĐH-2022-438 9/15/2022

5 Lê Sĩ Giáp 08/11/1986 HUPES.ĐH.01116 ĐH-2022-439 9/15/2022

6  Đỗ Thị Hà 24/07/1974 HUPES.ĐH.01117 ĐH-2022-440 9/15/2022

7 Trần Xuân Hào 06/06/1978 HUPES.ĐH.01118 ĐH-2022-441 9/15/2022

8 Ngô Thị Thanh Hải 25/10/1977 HUPES.ĐH.01119 ĐH-2022-442 9/15/2022

9 Bùi Thị Ngọc Hạnh 02/04/1981 HUPES.ĐH.01120 ĐH-2022-443 9/15/2022

10 Phạm Thị Thu Hiền 18/06/1981 HUPES.ĐH.01121 ĐH-2022-444 9/15/2022

11 Nguyễn Thị Hoa 21/09/1988 HUPES.ĐH.01122 ĐH-2022-445 9/15/2022

12 Phạm Thị Mai Hoa 05/01/1974 HUPES.ĐH.01123 ĐH-2022-446 9/15/2022

13  Đỗ Thị Hương 19/05/1988 HUPES.ĐH.01124 ĐH-2022-447 9/15/2022

14 Nguyễn Thị Hương 23/08/1978 HUPES.ĐH.01125 ĐH-2022-448 9/15/2022

15 Phạm Thùy Linh 27/02/1989 HUPES.ĐH.01126 ĐH-2022-449 9/15/2022

16 Trần Mạnh Linh 03/05/1991 HUPES.ĐH.01127 ĐH-2022-450 9/15/2022

17 Trần Doãn Lực 21/06/1992 HUPES.ĐH.01128 ĐH-2022-451 9/15/2022

18 Trần Văn Mạnh 14/04/1976 HUPES.ĐH.01129 ĐH-2022-452 9/15/2022

19 Vũ Thị Bích Mừng 21/08/1972 HUPES.ĐH.01130 ĐH-2022-453 9/15/2022

20 Ngô Thị Nhài 29/03/1978 HUPES.ĐH.01131 ĐH-2022-454 9/15/2022
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21 Hoàng Công Quý 09/11/1980 HUPES.ĐH.01132 ĐH-2022-455 9/15/2022

22 Bùi Hồng Quân 02/03/1983 HUPES.ĐH.01133 ĐH-2022-456 9/15/2022

23 Phạm Quang Tú 02/10/1981 HUPES.ĐH.01134 ĐH-2022-457 9/15/2022

24 Đinh Quang Thu 09/03/1973 HUPES.ĐH.01135 ĐH-2022-458 9/15/2022

25 Nguyễn Hữu Thao 02/09/1982 HUPES.ĐH.01136 ĐH-2022-459 9/15/2022

26 Nguyễn Thị Thêm 11/03/1991 HUPES.ĐH.01137 ĐH-2022-460 9/15/2022

27 Nguyễn Văn Thiện 06/06/1981 HUPES.ĐH.01138 ĐH-2022-461 9/15/2022

28 Lê Thị Hồng Thịnh 15/07/1978 HUPES.ĐH.01139 ĐH-2022-462 9/15/2022

29 Trần Văn Thủy 23/11/1987 HUPES.ĐH.01140 ĐH-2022-463 9/15/2022

30 Nguyễn Thị Thanh Thúy 10/01/1985 HUPES.ĐH.01141 ĐH-2022-464 9/15/2022

31 Lã Thị Tuân 17/08/1975 HUPES.ĐH.01142 ĐH-2022-465 9/15/2022

32 Lã Xuân Việt 07/08/1975 HUPES.ĐH.01143 ĐH-2022-466 9/15/2022

33 Ngô Văn Xuân 29/10/1991 HUPES.ĐH.01144 ĐH-2022-467 9/15/2022

34 Vũ Thị Hoàng Yến 20/04/1986 HUPES.ĐH.01145 ĐH-2022-468 9/15/2022

35 Phùng Thế Anh 14/06/1980 HUPES.ĐH.01146 ĐH-2022-469 9/15/2022

36 Nguyễn Văn Bắc 08/05/1992 HUPES.ĐH.01147 ĐH-2022-470 9/15/2022

37 Nguyễn Thị Bình 29/05/1975 HUPES.ĐH.01148 ĐH-2022-471 9/15/2022

38 Nguyễn Văn Cường 17/01/1970 HUPES.ĐH.01149 ĐH-2022-472 9/15/2022

39 Nguyễn Ngọc Dương 28/01/1991 HUPES.ĐH.01150 ĐH-2022-473 9/15/2022

40 Nguyễn Khắc Đạt 29/09/1993 HUPES.ĐH.01151 ĐH-2022-474 9/15/2022

41 Nguyễn Thị Thu Hà 06/05/1985 HUPES.ĐH.01152 ĐH-2022-475 9/15/2022

42 Đỗ Thị Hải 12/09/1992 HUPES.ĐH.01153 ĐH-2022-476 9/15/2022

43 Đinh Tiến Hoàn 29/05/1979 HUPES.ĐH.01154 ĐH-2022-477 9/15/2022

44 Đỗ Thị Hồng 26/12/1975 HUPES.ĐH.01155 ĐH-2022-478 9/15/2022

45 Phan Thị Thu Huệ 04/10/1984 HUPES.ĐH.01156 ĐH-2022-479 9/15/2022
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46 Tạ Thị Minh Huệ 01/06/1991 HUPES.ĐH.01157 ĐH-2022-480 9/15/2022

47 Nguyễn Thị Thu Hương 31/12/1980 HUPES.ĐH.01158 ĐH-2022-481 9/15/2022

48 Trần Quang Khởi 20/08/1976 HUPES.ĐH.01159 ĐH-2022-482 9/15/2022

49 Giàng Thúy Mỷ 08/01/1991 HUPES.ĐH.01160 ĐH-2022-483 9/15/2022

50 Phan Thị Minh 15/09/1983 HUPES.ĐH.01161 ĐH-2022-484 9/15/2022

51 Nguyễn Viết Nam 29/05/1982 HUPES.ĐH.01162 ĐH-2022-485 9/15/2022

52 Nguyễn Thị Quý 17/07/1985 HUPES.ĐH.01163 ĐH-2022-486 9/15/2022

53 Nguyễn Nho Quân 18/09/1981 HUPES.ĐH.01164 ĐH-2022-487 9/15/2022

54 Nguyễn Hồng Sâm 28/12/1983 HUPES.ĐH.01165 ĐH-2022-488 9/15/2022

55 Cấn Xuân Sơn 28/07/1979 HUPES.ĐH.01166 ĐH-2022-489 9/15/2022

56 Chu Thị Thanh 11/01/1974 HUPES.ĐH.01167 ĐH-2022-490 9/15/2022

57 Đào Thị Thanh 08/01/1973 HUPES.ĐH.01168 ĐH-2022-491 9/15/2022

58 Khuất Thị Thanh 25/05/1992 HUPES.ĐH.01169 ĐH-2022-492 9/15/2022

59 Nguyễn Thị Thanh 25/08/1978 HUPES.ĐH.01170 ĐH-2022-493 9/15/2022

60 Đào Thị Thùy 08/11/1978 HUPES.ĐH.01171 ĐH-2022-494 9/15/2022

61 Đỗ Đình Tiến 04/05/1986 HUPES.ĐH.01172 ĐH-2022-495 9/15/2022

62 Trần Văn Tiến 22/08/1990 HUPES.ĐH.01173 ĐH-2022-496 9/15/2022

63 Trịnh Thị Tình 21/02/1983 HUPES.ĐH.01174 ĐH-2022-497 9/15/2022

64 Vũ Văn Toàn 07/03/1987 HUPES.ĐH.01175 ĐH-2022-498 9/15/2022

65 Nguyễn Văn Trọng 12/07/1987 HUPES.ĐH.01176 ĐH-2022-499 9/15/2022

66 Nguyễn Thị Vân 09/09/1975 HUPES.ĐH.01177 ĐH-2022-500 9/15/2022

67 Cáp Xuân Lộc 18/02/1993 HUPES.ĐH.01178 ĐH-2022-501 9/15/2022

68 Tòng Văn Tấn 23/05/1983 HUPES.ĐH.01179 ĐH-2022-502 9/15/2022

69 Trần Anh Tuấn 15/01/1982 HUPES.ĐH.01200 ĐH-2022-503 9/15/2022

70 Nguyễn Văn Quang 17/05/1998 HUPES.ĐH.01181 ĐH-2022-504 9/22/2022
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71 Phạm Công Thắng 09/10/1998 HUPES.ĐH.01182 ĐH-2022-505 9/22/2022

72 Nguyễn Tiến Đạt 03/01/2000 HUPES.ĐH.01183 ĐH-2022-506 9/22/2022

73 Đào Thị Phương 28/11/2000 HUPES.ĐH.01184 ĐH-2022-507 9/22/2022

74 Nguyễn Tuấn Vũ 10/02/2000 HUPES.ĐH.01185 ĐH-2022-508 9/22/2022

75 Hà Thị Ngát 10/06/1998 HUPES.ĐH.01186 ĐH-2022-509 9/22/2022

76 Cao Văn Thành 30/10/2000 HUPES.ĐH.01187 ĐH-2022-510 9/22/2022

77 Khuất Duy Anh 24/07/2000 HUPES.ĐH.01188 ĐH-2022-511 9/22/2022

78 Nguyễn Minh Chung 05/10/1991 HUPES.ĐH.01189 ĐH-2022-512 9/22/2022

79 Hoàng Thị Thảo 26/03/1999 HUPES.ĐH.01190 ĐH-2022-513 9/22/2022

80 Vũ Thị Tú Uyên 10/02/1999 HUPES.ĐH.01191 ĐH-2022-514 9/22/2022

81 Phạm Trung Hiếu 26/10/2000 HUPES.ĐH.01192 ĐH-2022-515 9/22/2022

82 Lê Trần Nam 31/03/2000 HUPES.ĐH.01193 ĐH-2022-516 9/22/2022

83 Vũ Minh Hiếu 24/07/2000 HUPES.ĐH.01194 ĐH-2022-517 9/22/2022

84 Vũ Văn Hải 10/08/1976 HUPES.ĐH.01195 ĐH-2022-518 9/22/2022

85 Lục Duy Anh 07/02/1998 HUPES.ĐH.01195 ĐH-2022-519 9/22/2022

86 Phạm Văn Hiệp 06/06/1994 HUPES.ĐH.01196 ĐH-2022-520 9/22/2022

87 Nguyễn Ngọc Duy 31/05/1999 HUPES.ĐH.01197 ĐH-2022-521 9/22/2022

88 Nguyễn Thanh Hiền 10/12/1995 HUPES.ĐH.01198 ĐH-2022-522 9/22/2022

89 Nguyễn Thanh Loan 26/11/1990 HUPES.ĐH.01199 ĐH-2022-523 9/22/2022
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